	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 2266/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Quảng Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bổ sung giá thu mua một số loại hải sản bình quân từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 và giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2016;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường; 
Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừ Thiên Huế;
Căn cứ Công văn số 9723/BNN-TCNS ngày 16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và xác định định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển ở 04 tỉnh miền Trung; 
Căn cứ Công văn số 12039/BCT-TTTN ngày 14/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho;
Theo đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Công Thương - Cục Thống kê - Cục Thuế tại Tờ trình số1890/LN:TC-NN-CT-TK-UBTP ngày 16/6/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bổ sung giá thu mua một số loại hải sản bình quân từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 và giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

	STT
	Danh mục hải sản
	Giá thu mua hải sản bình quân từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 (đồng/kg)
	Giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 (đồng/kg)

	I
	Mực một nắng 
	
	

	1
	Mực một nắng to (chiều dài thân trên 20cm/con)
	340.000
	340.000

	2
	Mực một nắng vừa (chiều dài thân từ 10 đến 20cm/con)
	220.000
	220.000

	3
	Mực một nắng nhỏ (chiều dài thân dưới 10cm/con)
	170.000
	170.000

	4
	Mực một nắng giá bình quân
	255.000
	255.000

	II
	Mực nang
	
	

	1
	Mực nang loại =< 5con/kg
	120.000
	120.000

	2
	Mực nang loại 6 đến 19 con/kg
	85.000
	85.000

	3
	Mực nang loại 20 đến 29 con/kg
	66.000
	66.000

	4
	Mực nang loại  >= 30 con/kg
	60.000
	60.000

	5
	Mực nang giá bình quân
	90.000
	90.000


(Nếu không xác định được loại mực theo quy cách kích cỡ cụ thể thì áp dụng mức giá tính bình quân).
Điều 2. Tổ chức thực hiện. 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định chi trả cho các đối tượng theo đúng quy định.
- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp và hướng dẫn các địa phương có liên quan thực hiện kiểm kê, khối lượng, chủng loại hải sản, trình tự, thủ tục chi trả theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế, Cục Thống kê;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Chi cục Thủy sản, QLTT;
- Lưu VT, CV NN.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 




Nguyễn Xuân Quang 





hải sản bình quân tháng 10/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        VĂN PHÒNG 			     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            -------------                                                    --------------------------
				                         Quảng Bình, ngày 23  tháng 6 năm 2017

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

	Kính gửi: Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang  

	Vấn đề trình: Ban hành bổ sung giá thu mua một số loại hải sản bình quân từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 và giá thu mua 
Cơ quan trình: Liên ngành: Tài chính, Nông nghiệp, Công Thương, Cục Thống kê, Cục Thuế
Các văn bản kèm theo:
- Công văn, Biên bản làm việc
	Tóm tắt nội dung và kiến nghị
	Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo UBND tỉnh

	1. Nội dung: Theo đề nghị của UBND thành phố Đồng Hới và chỉ đạo của UBND tỉnh, liên ngành Tài chính, Nông nghiệp, Công Thương, Cục Thống kê, Cục Thuế họp tham mưu UBND tỉnh ban hành giá bình quân một số hải sản chưa có trong Quyết định 4009/QĐ-UBND để thực hiện. 
	










PCT TT UBND tỉnh 
Nguyễn Xuân Quang 

	2. Ý kiến các cơ quan liên quan: 
	

	3. Ý kiến đơn vị có liên quan trong Văn phòng:

	

	4. Ý kiến chuyên viên sau thẩm tra: Cơ sở pháp lý và hồ sơ đầy đủ. Kính đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh xem xét, quyết định
	

	5. Ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
                                        Ngày..... tháng....... năm 2017
                                               Họ và tên: Lê Vĩnh Thế  
	Chuyên viên
      



Trần Văn Hoài
























Phụ lục
Giá thu mua hải sản bình quân từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 và giá thu mua bình quân tháng 10/2016
( kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /    / 2017 của UBND tỉnh)


	STT
	Danh mục hải sản
	Giá thu mua hải sản bình quân từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016 (đồng/kg)
	Giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 (đồng/kg)

	I
	Mực một nắng 
	
	

	1
	Mực một nắng to (chiều dài thân trên 20cm/con)
	340.000
	340.000

	2
	Mực một nắng vừa (chiều dài thân từ 10- 20cm/con)
	220.000
	220.000

	3
	Mực một nắng nhỏ (chiều dài thân dưới 10cm/con)
	170.000
	170.000

	4
	Mực một nắng giá bình quân
	255.000
	255.000

	II
	Mực nang
	
	

	1
	Mực nang loại 5con/kg
	120.000
	120.000

	2
	Mực nang loại 6-19 con/kg
	85.000
	85.000

	3
	Mực nang loại 20-29 con/kg
	66.000
	66.000

	4
	Mực nang loại >30 con/kg
	60.000
	60.000

	5
	Mực nang giá bình quân
	90.000
	90.000




Ghi chú : Nếu không xác định được loại mực theo quy cách kích cỡ cụ thể thì áp dụng mức giá tính bình quân.







